
PHỤ LỤC 37
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI 
RADAR – ARPA MỨC SỸ QUAN QUẢN LÝ
(Ban hành theo Thông tư số……/2023/TT-BGTVT ngày …...tháng….năm ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phần A:	   Cấu trúc chương trình huấn luyện
1. Mục đích 
Khóa học bổ sung những kiến thức tối thiểu cho người đi biển đối với chức năng: Duy trì hàng hải an toàn thông qua việc sử dụng các thông tin từ các trang thiết bị hàng hải để trợ giúp cho sỹ quan hàng hải ở mức quản lý theo Bảng A-II/2 của Bộ luật STCW.
	Khoá học này nhằm huấn luyện việc sử dụng các chức năng của radar, ARPA/ và AIS, nhóm làm việc buồng lái và công tác tìm và cứu nạn cho học viên ở mức quản lý trên các tàu có lắp đặt thiết bị radar. Khoá học này dựa trên chương trình mẫu 1.07 và 7.03 của IMO, bao gồm việc huấn luyện để theo dõi, phân tích và áp dụng các nguồn thông tin từ radar, đưa ra các hành động phù hợp nhằm hàng hải an toàn và đạt hiệu quả  trong công tác tìm và cứu nạn. Từ thiết bị radar có thể tiến hành: “ lập kế hoạch chuyến đi và dẫn tàu”, “ xác định vị trí và độ chính xác của vị trí xác định thông qua nhiều cách khác nhau”, “phối hợp tìm và cứu”, “thiết lập ca trực và biện pháp tiến hành” cũng như thẹc hiện các yêu cầu theo phần A-II/2 của Bộ luật STCW. Cấu trúc chương trình hoàn toàn dựa trên Model Course 1.08 Ed. 2018 (Radar Navigation at Management Level – Radar, ARPA, Bridge Teamwork and Search and Rescue).
Toàn bộ chương trình
2. Mục tiêu 
Các học viên sau khi hoàn thành khoá học này có kiến thức chuyên môn ở mức quản lý về các vấn đề:
- Nhận thức được khi sử dụng radar và có thể hỗ trợ sỹ quan trực ca lựa chọn đặt chức năng radar phù hợp thang tầm xa đối với từng hoàn cảnh và sử dụng các núm nút tối ưu nhất;
- Nhận thức đầy đủ những hạn chế khi thám sát mục tiêu và có thể đánh giá độ chính xác đối với các thông tin thu nhận và chỉ báo trên thiết bị;
- Hết sức chú ý tới các chức năng xác định vị trí của radar trong việc dẫn tàu và thận trọng với hiểm nguy khi đổi hướng;
- Biết phối hợp đầy đủ công tác chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi, sử dụng các cách hiệu quả để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chuyến đi;
- Hiểu biết và vận dụng tốt Qui tắc Quốc tế về Phòng ngừa va chạm trên biển, 1972 liên quan đến việc sử dụng radar;
- Nhận biết sự phát triển của các tình huống và hiệu chỉnh các hiểm nguy tồn tại bằng cách sử dụng radar để đưa ra các hành động thích đáng, xác định mối nguy hiểm va chạm nhất và xác định thời gian phù hợp để trở về hướng và tốc độ sau khi tránh va chạm, các giả thuyết về thu nhận hướng ngắm là thông tin được ít lựa chọn nhất từ radar; và;
- Có thể chỉ dẫn cho nhóm buồng lái cách sử dụng radar để xác định vị trí của mục tiêu nguy hiểm, tiếp cận điểm tìm và cứu bằng cách liên tục thiết lập và đánh giá thông tin từ radar, đưa ra quyết định phù hợp để đảm bảo phối hợp hoạt động tìm và cứu hữu hiệu nhất.
3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học
 Học viên tham gia khoá học phải:
- Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Hàng hải Radar mức vận hành; 
- Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tối thiểu là sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm vận hành ngành boong.
4. Cấp giấy chứng nhận
Học viên sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Hàng hải radar - arpa mức sỹ quan quản lý.
Cơ sở đào tạo xem xét, quyết định việc miễn/công nhận một số nội dung học viên đã được học tập, huấn luyện trong chương trình đào tạo khác do chính cơ sở đào tạo tổ chức. Học viên phải học tập, huấn luyện các nội dung còn thiếu và tham gia kiểm tra/đánh giá để được công nhận hoàn thành khoá học.
5. Giới hạn lớp học
Số lượng học viên trong mỗi lớp học không nên vượt quá 25 học viên. Trong trường hợp vượt quá, cơ sở đào tạo phải bố trí tăng cường đủ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng khóa học.
6. Tiêu chuẩn giảng viên, huấn luyện viên
Giảng viên, huấn luyện viên phải đáp ứng yêu cầu của Nghị định Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên và phải: 
- Có GCNKNCM sỹ quan hàng hải mức trách  nhiệm quản lý ngành boong trở lên;
- Có giấy chứng nhận Huấn luyện viên chính.
7. Phương pháp đánh giá
Điều kiện dự thi hoặc kiểm tra kết thúc học phần
Học viên được dự thi/kiểm tra hết học phần khi đã tham dự ít nhất 80% thời gian học tập của học phần và đáp ứng được các yêu cầu khác đối với học phần.
Hình thức đánh giá kết thúc học phần
Cơ sở đào tạo lựa chọn hình thức đánh giá phù hợp, gồm vấn đáp hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận hoặc đánh giá thực hành.
Địa điểm thi hoặc kiểm tra
Tại các phòng học lý thuyết, phòng thực hành, mô phỏng, phù hợp với nội dung, hình thức đánh giá.
Nội dung đánh giá
- Sử dụng radar và có thể hỗ trợ sỹ quan trực ca lựa chọn đặt chức năng radar phù hợp thang tầm xa đối với từng hoàn cảnh và sử dụng các núm nút tối ưu nhất;
- Những hạn chế khi thám sát mục tiêu và có thể đánh giá độ chính xác đối với các thông tin thu nhận và chỉ báo trên thiết bị;
- Các chức năng xác định vị trí của radar trong việc dẫn tàu và thận trọng với hiểm nguy khi đổi hướng;
- Chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi, sử dụng các cách hiệu quả để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chuyến đi;
- Qui tắc Quốc tế về Phòng ngừa va chạm trên biển, 1972 liên quan đến việc sử dụng radar;
- Các tình huống và hiệu chỉnh các hiểm nguy tồn tại bằng cách sử dụng radar để đưa ra các hành động thích đáng, xác định mối nguy hiểm va chạm nhất và xác định thời gian phù hợp để trở về hướng và tốc độ sau khi tránh va chạm, các giả thuyết về thu nhận hướng ngắm là thông tin được ít lựa chọn nhất từ radar; và;
- Cách sử dụng radar để xác định vị trí của mục tiêu nguy hiểm, tiếp cận điểm tìm và cứu bằng cách liên tục thiết lập và đánh giá thông tin từ radar, đưa ra quyết định phù hợp để đảm bảo phối hợp hoạt động tìm và cứu hữu hiệu nhất.
8. Phương tiện trợ giảng (A)
  A1 Tài liệu hướng dẫn cho huấn luyện viên (Phần D);
  A2 Các thiết bị Audiovisual;
  A3 Các tờ đồ giải radar và dụng cụ đi kèm.
9. Tham chiếu theo IMO (R)
R1 The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended;
R2 International Convention for Safety of Life at Sea;
R3 The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (IMO-904);
R4 Resolution MSC.192(79): Revided Recommendation on Performance Standards for Radar equipment, 2004;
R5 Resolution MSC.64(67) Annex 4: Recommendation on Performance Standards for Radar equipment, 1996;
R6 Resolution A.823(19): Performance Standards for Automatic Radar Plotting Aids, 1995;
R7 Resolution MSC. 74(69) Annex 3: Recommendation on Performance Standards for a Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS), 1998;
R8 Resolution MSC. 246(83): Performance Standards for Survival Craft AIS Search and Rescue Transmitters (AIS-SART) for Use in Search and Rescue Operation, 2007 
R9 Resolution MSC. 112 (73): Revided Recommendation on Performance Standards for Shipborne Global Positioning System (GPS), 2000;
R10 Resolution MSC. 116 (73): Recommendation on Performance Standards for Maritime Transmitting Heading Devices (THDs), 2004;
R11 Resolution MSC. 96 (72): Recommendation on Performance Standards for Devices to Mearsure and Indicate Speed and Distance, 2000;
R12 SN.1/Cir.197: Operation of Marine Radar for SART Detection, 1997;
R13 Resolution MSC. 164 (78): Revised Performance Standards for Radar Reflectors, 2004;
R14 Resolution MSC. 893(21): Guidelines for Voyage Planning, 1999;
R15 Ships’ Routeing, 2015 Ed;
R16 International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, 2016 Ed;
R17 IMO: International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979;
R18 IMO: GMDSS Manual, 2015 ED;
10. Tài liệu tham khảo (B)
  B1 IMO model course 1.08 on Radar Navigation at Management Level và các tài liệu khác liên quan.	
11. Tài liệu học tập (T)
T1. Bài giảng huấn luyện nghiệp vụ Hàng hải radar mức quản lý.



Phần B:	Chương trình và phân bố thời gian huấn luyện 

	Nội dung
	Thời gian (giờ)

	
	LT
	TH

	1. Hiệu quả của thiết bị radar và các nguồn liên quan
	1.0
	2.0

	2.  Sử dụng radar trong dẫn tàu
	3.0
	9.0

	3. Sử dụng radar trong phòng tránh va chạm
	3.0
	9.0

	4. Sử dụng radar trong tìm và cứu nạn
	3.0
	5.0

	5. Đánh giá
	
	1.0

	Tổng:  36
	10
	26


Ghi chú: 01 giờ bằng 45 phút giảng dạy, học tập trên lớp



